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BỘ Y TẾ Phụ lục I

Đơn vị: đồng

STT Cơ sở y tế
Giá bao gồm chi phí 

trực tiếp, tiền lương 
Ghi chú

1 2 3 4

1 Bệnh viện hạng đặc biệt 42.100

2 Bệnh viện hạng I 42.100

3 Bệnh viện hạng II 37.500

4 Bệnh viện hạng III 33.200

5 Bệnh viện hạng IV 30.100

6 Trạm y tế xã 30.100

7

Hội chẩn để xác định ca bệnh khó

(chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với

trường hợp mời chuyên gia đơn vị

khác đến hội chẩn tại cơ sở khám,

chữa bệnh).

200.000

 GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày  17/11/2023 của Bộ Y tế)
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BỘ Y TẾ Phụ lục II

Số TT Các loại dịch vụ
Bệnh viện 

hạng Đặc biệt

Bệnh viện 

hạng I

Bệnh viện 

hạng II

Bệnh viện 

hạng III

Bệnh viện 

hạng IV

A B 1 2 3 4 5

1
Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép

tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc
867.500 786.300 673.900

2 Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu 509.400 474.700 359.200 312.200 279.400

3 Ngày giường bệnh Nội khoa:

3.1

Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp,

Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần,

Thần kinh, Lão, Nhi, Tiêu hoá, Thận học,

Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng

thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell)

273.100 255.300 212.600 198.000 176.900

Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên

khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và

Thành phố Hồ Chí Minh

273.100

3.2

Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da

liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng

Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ;

YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh

tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu

não, chấn thương sọ não.

247.200 229.200 182.700 171.600 152.800

Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên

khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và

Thành phố Hồ Chí Minh

247.200

3.3
Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức

năng
209.200 193.800 147.600 138.600 128.200

4 Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng: 

4.1
Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt;

Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể
374.500 339.000 287.500

Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên

khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và

Thành phố Hồ Chí Minh

374.500

4.2
Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ

3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể
334.800 308.500 252.100 225.200 204.000

Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên

khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và

Thành phố Hồ Chí Minh

334.800

4.3

Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ

2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4

dưới 25% diện tích cơ thể

291.900 270.500 224.700 199.600 177.200

Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên

khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và

Thành phố Hồ Chí Minh

291.900

4.4
Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ

1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể
262.300 242.100 192.100 168.100 153.100

5 Ngày giường trạm y tế xã

6 Ngày giường bệnh ban ngày

   Ghi chú: Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và  khí y tế.

GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT  ngày 17/ 11/2023  của Bộ Y tế)

64.100

Được tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng.
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BỘ Y TẾ Phụ lục IV

Đơn vị: đồng

STT

Mã 

theo 

TT50 

(*)

Tên theo Thông tư 

50/2014/TT-BYT

Tên danh mục tại Phụ 

lục 3 Thông tư này
Ghi chú 

1 1.209
Dẫn lưu não thất cấp cứu ≤ 8

giờ

Đặt catheter tĩnh mạch

trung tâm một nòng

Chưa bao gồm bộ dẫn lưu não thất và

đo áp lực nội sọ. Thanh toán theo số

lần thực hiện kỹ thuật đặt dẫn lưu,

không thanh toán theo giờ.

2 1.231
Đặt ống thông Blakemore

vào thực quản cầm máu

Thủ thuật loại I (HSCC -

CĐ)

Chưa bao gồm bộ ống thông

Blakemore

3 2.127

Triệt đốt thần kinh giao cảm

động mạch thận bằng năng

lượng sóng tần số radio qua

đường ống thông trong điều

trị tăng huyết áp kháng trị

Chụp và can thiệp tim

mạch (van tim, tim bẩm

sinh, động mạch vành)

dưới  DSA 

Chưa bao gồm catheter đốt và cáp nối

4 2.219
Nội soi bơm rửa bàng quang,

bơm hoá chất

Nội soi bàng quang 

không sinh thiết
Chưa bao gồm hóa chất

5 2.461

Điều trị rối loạn nhịp tim

bằng sóng cao tần thông

thường 

Điều trị suy tĩnh mạch

bằng Laser nội mạch 

Chưa bao gồm bộ dụng cụ điều trị rối

loạn nhịp tim bằng RF.

6 10.51

Phẫu thuật u rễ thần kinh

ngoài màng tủy kèm tái tạo

đốt sống, bằng đường vào

phía sau

Phẫu thuật nội soi não

hoặc tuỷ sống

Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc

sản phẩm sinh học thay thế xương,

đốt sống nhân tạo.

7 10.53

Phẫu thuật u trong và ngoài

ống sống, kèm tái tạo đốt

sống, bằng đường vào trước

hoặc trước-ngoài

Phẫu thuật nội soi não

hoặc tuỷ sống

Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc

sản phẩm sinh học thay thế xương,

đốt sống nhân tạo.

8 10.167

Phẫu thuật điều trị vết

thương - chấn thương mạch

máu chi

Phẫu thuật loại I (Ngoại

khoa)
Chưa bao gồm đoạn mạch nhân tạo.

9 10.175

Phẫu thuật Hybrid trong cấp

cứu mạch máu (phẫu thuật

mạch + can thiệp mạch)

Phẫu thuật đặc biệt

(Ngoại khoa)

Chưa bao gồm: mạch nhân tạo, keo

sinh học, bóng nong, stent, các vật

liệu nút mạch, các loại ống thông

hoặc vi ống thông, các loại dây dẫn

hoặc vi dây dẫn, các vòng xoắn kim

loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ

lấy huyết khối.

10 10.249
Phẫu thuật bắc cầu điều trị

thiếu máu mạn tính chi

Phẫu thuật loại I (Ngoại

khoa)
Chưa bao gồm đoạn mạch nhân tạo.

11 10.250

Phẫu thuật điều trị tắc động

mạch chi cấp tính do huyết

khối, mảnh sùi, dị vật

Phẫu thuật loại I (Ngoại

khoa)
Chưa bao gồm đoạn mạch nhân tạo.

12 10.251
Phẫu thuật điều trị tắc động

mạch chi bán cấp tính

Phẫu thuật loại I (Ngoại

khoa)
Chưa bao gồm đoạn mạch nhân tạo.

BỔ SUNG GHI CHÚ CỦA MỘT SỐ DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư  22/2023/TT-BYT ngày 17 /11 /2023 của Bộ Y tế)
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STT

Mã 

theo 

TT50 

(*)

Tên theo Thông tư 

50/2014/TT-BYT

Tên danh mục tại Phụ 

lục 3 Thông tư này
Ghi chú 

13 10.258
Phẫu thuật bắc cầu động

mạch nách – động mạch đùi

Phẫu thuật loại I (Ngoại

khoa)
Chưa bao gồm đoạn mạch nhân tạo.

14 10.270

Phẫu thuật Hybrid điều trị

bệnh mạch máu (phẫu thuật

mạch + can thiệp mạch)

Phẫu thuật đặc biệt

(Ngoại khoa)

Chưa bao gồm: mạch nhân tạo, keo

sinh học, bóng nong, stent, các vật

liệu nút mạch, các loại ống thông

hoặc vi ống thông, các loại dây dẫn

hoặc vi dây dẫn, các vòng xoắn kim

loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ

lấy huyết khối.

15 10.312
Chọc hút và bơm thuốc vào

nang thận

Chọc hút hạch hoặc u

hoặc áp xe hoặc các tổn

thương khác dưới hướng

dẫn của siêu âm 

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

16 10.312
Chọc hút và bơm thuốc vào

nang thận

Chọc hút hạch hoặc u

hoặc áp xe hoặc các tổn

thương khác dưới hướng

dẫn của cắt lớp vi tính

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

17 10.313 Dẫn lưu đài bể thận qua da Đặt sonde JJ niệu quản Chưa bao gồm sonde.

18 10.318
Dẫn lưu thận qua da dưới

hướng dẫn của siêu âm
Đặt sonde JJ niệu quản Chưa bao gồm sonde.

19 10.383
Đặt ống Stent chữa bí đái do

phì đại tiền liệt tuyến

Phẫu thuật nội soi đặt

Sonde JJ 
Chưa bao gồm stent.

20 10.603 Lấy huyết khối tĩnh mạch cửa

Phẫu thuật khâu lỗ thủng

tiêu hóa hoặc lấy dị vật

ống tiêu hóa hoặc đẩy bả

thức ăn xuống đại tràng

Chưa bao gồm đoạn mạch nhân tạo.

21 10.604
Các loại phẫu thuật phân lưu

cửa chủ

Phẫu thuật khâu lỗ thủng

tiêu hóa hoặc lấy dị vật

ống tiêu hóa hoặc đẩy bả

thức ăn xuống đại tràng

Chưa bao gồm đoạn mạch nhân tạo.

22 10.618

Thăm dò kết hợp với tiêm

cồn hoặc đốt sóng cao tần

hoặc áp lạnh

Phẫu thuật thăm dò ổ

bụng hoặc mở thông dạ

dày hoặc mở thông hổng

tràng hoặc làm hậu môn

nhân tạo 

Chưa bao gồm kim đốt sóng cao tần.

23 10.823
Phẫu thuật và điều trị trật

khớp quay trụ dưới

Phẫu thuật loại I (Ngoại

khoa)
Chưa bao gồm kim găm, nẹp vít.

24 10.829

Phẫu thuật phương pháp

Suave.Kapandji và điều trị

viêm khớp quay trụ dưới

Phẫu thuật loại I (Ngoại

khoa)
Chưa bao gồm kim găm, nẹp vít.

25 15.2
Phẫu thuật cấy máy trợ thính

đường xương (BAHA)

Phẫu thuật loại I (Tai

Mũi Họng)

Chưa bao gồm máy trợ thính đường

xương.
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STT

Mã 

theo 

TT50 

(*)

Tên theo Thông tư 

50/2014/TT-BYT

Tên danh mục tại Phụ 

lục 3 Thông tư này
Ghi chú 

26 18.580
Đốt sóng cao tần điều trị các

khối u số hóa xóa nền

Điều trị các tổn thương

xương, khớp, cột sống và

các tạng dưới DSA (đổ xi

măng cột sống, điều trị

các khối u tạng và giả u

xương...)

Chưa bao gồm bộ kim đốt và dây dẫn

tín hiệu.

27 27.65

Phẫu thuật nội soi lấy nhân

đệm cột sống thắt lưng qua

lỗ liên hợp

Phẫu thuật nội soi khớp

gối hoặc khớp háng hoặc

khớp vai hoặc cổ chân

Chưa bao gồm bộ kít dùng trong điều

trị thoát vị đĩa đệm cột sống, mũi

khoan (mài), dây bơm nước, tấm phủ,

đầu đốt RF.

28 27.66

Phẫu thuật nội soi cắt bản

sống giải ép trong hẹp ống

sống thắt lưng

Phẫu thuật nội soi khớp

gối hoặc khớp háng hoặc

khớp vai hoặc cổ chân

Chưa bao gồm bộ kít dùng trong điều

trị thoát vị đĩa đệm cột sống, mũi

khoan (mài), miếng ghép đĩa đệm,

nẹp, vít.

29 27.68

Phẫu thuật nội soi lấy đĩa

đệm cột sống ngực đường

trước trong vẹo cột sống

Phẫu thuật nội soi khớp

gối hoặc khớp háng hoặc

khớp vai hoặc cổ chân

Chưa bao gồm hệ thống bộ kít dùng

trong điều trị thoát vị đĩa đệm cột

sống, mũi khoan (mài), miếng ghép

đĩa đệm, nẹp, vít, xương nhân tạo

hoặc sản phẩm thay thế xương.

30 27.69
Phẫu thuật nội soi chỉnh vẹo

cột sống ngực

Phẫu thuật nội soi khớp

gối hoặc khớp háng hoặc

khớp vai hoặc cổ chân

Chưa bao gồm hệ thống bộ kít dùng

trong điều trị thoát vị đĩa đệm cột

sống, mũi khoan (mài), miếng ghép

đĩa đệm, nẹp, vít, xương nhân tạo

hoặc sản phẩm thay thế xương.

31 27.70

Phẫu thuật nội soi lấy thoát

vị đĩa đệm cột sống cổ

đường sau

Phẫu thuật nội soi khớp

gối hoặc khớp háng hoặc

khớp vai hoặc cổ chân

Chưa bao gồm mũi khoan (mài).

32 27.74
Phẫu thuật nội soi lấy đĩa

đệm cột sống ngực

Phẫu thuật nội soi khớp

gối hoặc khớp háng hoặc

khớp vai hoặc cổ chân

Chưa bao gồm mũi khoan (mài),

miếng ghép đĩa đệm, nẹp

33 27.82
Phẫu thuật nội soi cắt - khâu

kén khí phổi

Nội soi màng phổi, sinh

thiết màng phổi

Chưa bao gồm: máy cắt nối tự động,

ghim khâu máy; hoặc Stapler.

34 27.90
Phẫu thuật nội soi cắt u trung

thất nhỏ (< 5 cm)

Nội soi màng phổi, sinh

thiết màng phổi

Chưa bao gồm: máy cắt nối tự động,

ghim khâu máy; hoặc Stapler.

35 27.91
Phẫu thuật nội soi cắt u trung

thất lớn (> 5 cm)

Phẫu thuật nội soi cắt u

trung thất 

Chưa bao gồm: máy cắt nối tự động,

ghim khâu máy; hoặc Stapler.

36 27.94

Phẫu thuật nội soi cắt một

phần thùy phổi, kén - nang

phổi

Phẫu thuật nội soi ngực

bệnh lý hoặc chấn thương

Chưa bao gồm: máy cắt nối tự động,

ghim khâu máy; hoặc Stapler.

37 27.95
Phẫu thuật nội soi cắt một

thùy phổi

Phẫu thuật nội soi ngực

bệnh lý hoặc chấn thương

Chưa bao gồm: máy cắt nối tự động,

ghim khâu máy; hoặc Stapler.

38 27.96
Phẫu thuật nội soi cắt một

thùy phổi kèm nạo vét hạch

Phẫu thuật nội soi ngực

bệnh lý hoặc chấn thương

Chưa bao gồm: máy cắt nối tự động,

ghim khâu máy; hoặc Stapler.

39 27.97
Phẫu thuật nội soi cắt một

phổi

Phẫu thuật nội soi ngực

bệnh lý hoặc chấn thương

Chưa bao gồm: máy cắt nối tự động,

ghim khâu máy; hoặc Stapler.
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STT

Mã 

theo 

TT50 

(*)

Tên theo Thông tư 

50/2014/TT-BYT

Tên danh mục tại Phụ 

lục 3 Thông tư này
Ghi chú 

40 27.98
Phẫu thuật nội soi cắt một

phổi kèm nạo vét hạch

Phẫu thuật nội soi ngực

bệnh lý hoặc chấn thương

Chưa bao gồm: máy cắt nối tự động,

ghim khâu máy; hoặc Stapler.

41 27.99
Phẫu thuật nội soi cắt - nối

phế quản

Phẫu thuật nội soi ngực

bệnh lý hoặc chấn thương

Chưa bao gồm: máy cắt nối tự động,

ghim khâu máy; hoặc Stapler.

42 27.135

Phẫu thuật mở cơ thực quản

nội soi ngực phải điều trị

bệnh co thắt thực quản lan

tỏa

Phẫu thuật đặc biệt (Phẫu

thuật Nội soi)
Chưa bao gồm dao hàn mạch, hàn mô. 

43 27.313

Phẫu thuật nội soi đặt tấm

lưới nhân tạo đường vào

hoàn toàn trước phúc mạc

(TEP)

Phẫu thuật loại I (Nội soi) Chưa bao gồm tấm lưới nhân tạo.

44 27.314

Phẫu thuật nội soi đặt tấm

lưới nhân tạo trước phúc mạc

đường vào qua ổ bụng

(TAPP)

Phẫu thuật loại I (Nội soi) Chưa bao gồm tấm lưới nhân tạo.

45 27.315
Phẫu thuật nội soi đặt lưới

nhân tạo trong ổ bụng
Phẫu thuật loại I (Nội soi) Chưa bao gồm tấm lưới nhân tạo.

46 27.354 Tán sỏi thận qua da Phẫu thuật loại I (Nội soi) Chưa bao gồm sonde JJ.

47 27.355

Nội soi niệu quản ngược

dòng bằng ống soi mềm tán

sỏi thận bằng laser

Phẫu thuật loại I (Nội soi) Chưa bao gồm sonde JJ và rọ lấy sỏi.

48 27.445
Phẫu thuật nội soi đính lại

điểm bám gân nhị đầu

Phẫu thuật nội soi tái tạo

dây chằng 

Chưa bao gồm lưỡi bào (mài), bộ dây

bơm nước, đầu đốt điện, tay dao đốt

điện, ốc, vít.

49 27.448
Phẫu thuật nội soi khâu chóp

xoay

Phẫu thuật nội soi khớp

gối hoặc khớp háng hoặc

khớp vai hoặc cổ chân

Chưa bao gồm lưỡi bào (mài), bộ dây

bơm nước, đầu đốt điện, tay dao đốt

điện, ốc, vít.

50 27.451
Phẫu thuật nội soi cắt hoạt

mạc viêm khớp khuỷu
Phẫu thuật loại I (Nội soi)

Chưa bao gồm lưỡi bào (mài), bộ dây

bơm nước, đầu đốt điện, tay dao đốt

điện, ốc, vít.

51 27.454
Phẫu thuật nội soi điều trị

viêm mỏm trên lồi cầu ngoài
Phẫu thuật loại I (Nội soi)

Chưa bao gồm lưỡi bào (mài), bộ dây

bơm nước, đầu đốt điện, tay dao đốt

điện, ốc, vít.

52 14.49
Phẫu thuật cố định IOL thì

hai + cắt dịch kính

Cắt dịch kính đơn thuần

hoặc lấy dị vật nội nhãn

Chưa bao gồm: thủy tinh thể nhân tạo,  

đầu cắt dịch kính, đầu laser, dây dẫn sáng.

53 14.42

Lấy thể thủy tinh sa, lệch

trong bao phối hợp cắt dịch

kính có hoặc không cố định

IOL

Phẫu thuật cắt thủy tinh

thể

Chưa bao gồm đầu cắt, thủy tinh thể

nhân tạo.

54 14.43
Cắt thể thủy tinh, dịch kính

có hoặc không cố định IOL

Phẫu thuật cắt thủy tinh

thể

Chưa bao gồm đầu cắt, thủy tinh thể

nhân tạo.

55 01.0023
Thăm dò huyết động theo

phương pháp PiCCO

Đặt catheter động mạch

quay

Chưa bao gồm bộ theo dõi cung liên

tục tim PiCCO (catheter động mạch

đùi có đầu nhận cảm biến)
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STT

Mã 

theo 

TT50 

(*)

Tên theo Thông tư 

50/2014/TT-BYT

Tên danh mục tại Phụ 

lục 3 Thông tư này
Ghi chú 

56 01.0247 Hạ thân nhiệt chỉ huy Lọc máu liên tục  (01 lần)

Chưa bao gồm: bộ bẫy khí và hệ

thống kết nối (bộ dây truyền dịch ICY

hoặc chăn hạ  nhiệt)

57 01.0322

Khai thông động mạch vành

bằng sử dụng thuốc tiêu sợi

huyết trong điều trị nhồi máu

cơ tim cấp

Đặt catheter động mạch

quay
Chưa bao gồm thuốc tiêu sợi huyết

58 01.0346

Khai thông mạch não bằng

điều trị thuốc tiêu sợi huyết

trong nhồi máu não cấp

Đặt catheter động mạch

quay
Chưa bao gồm thuốc tiêu sợi huyết

59 01.0386

Khai thông động mạch phổi 

bằng sử dụng thuốc tiêu sợi 

huyết trong điều trị tắc mạch 

phổi cấp

Đặt catheter động mạch

quay
Chưa bao gồm thuốc tiêu sợi huyết

60 01.0191
Lọc máu hấp phụ bằng quả 

lọc resin
Thận nhân tạo cấp cứu

Chưa bao gồm quả lọc hấp phụ và dây 

dẫn

61 27101
Phẫu thuật nội soi sửa van 

hai lá

Phẫu thuật tim các loại

(tim bẩm sinh hoặc sửa

van tim hoặc thay van

tim…)

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo

và dây chạy máy, vòng van và van tim

nhân tạo, mạch máu nhân tạo, động

mạch chủ nhân tạo, keo sinh học, quả

lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn,

miếng vá, dung dịch bảo vệ tạng, dây

truyền dung dịch bảo vệ tạng.

62 27.102
Phẫu thuật nội soi thay van 

hai lá

Phẫu thuật tim các loại

(tim bẩm sinh hoặc sửa

van tim hoặc thay van

tim…)

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo

và dây chạy máy, vòng van và van tim

nhân tạo, mạch máu nhân tạo, động

mạch chủ nhân tạo, keo sinh học, quả

lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn,

miếng vá, dung dịch bảo vệ tạng, dây

truyền dung dịch bảo vệ tạng.

63 27.103
Phẫu thuật nội soi đóng lỗ 

thông liên nhĩ

Phẫu thuật tim các loại

(tim bẩm sinh hoặc sửa

van tim hoặc thay van

tim…)

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo

và dây chạy máy, vòng van và van tim

nhân tạo, mạch máu nhân tạo, động

mạch chủ nhân tạo, keo sinh học, quả

lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn,

miếng vá, dung dịch bảo vệ tạng, dây

truyền dung dịch bảo vệ tạng; 

64 2.266
Nội soi can thiệp - Nong 

thực quản bằng bóng

Nong thực quản qua nội

soi
Chưa bao gồm bóng nong thực quản 

65 2.321

Siêu âm can thiệp - Đặt dẫn 

lưu đường mật, đặt stent 

đường mật qua da

Đặt stent đường mật hoặc 

tụy dưới hướng dẫn của

siêu âm

Chưa bao gồm stent, dao cắt, catheter,

guidewire, bộ dẫn lưu đường mật

66 2277
Nội soi can thiệp - mở thông 

dạ dày

Mở thông dạ dày qua nội

soi

Chưa bao gồm bộ mở thông dạ dày

qua da
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STT

Mã 

theo 

TT50 

(*)

Tên theo Thông tư 

50/2014/TT-BYT

Tên danh mục tại Phụ 

lục 3 Thông tư này
Ghi chú 

67 1128
Thông khí nhân tạo không 

xâm nhập
Thở máy 

Chưa bao gồm bộ dây máy thở cao

tần các loại, các cỡ. Trường hợp sử

dụng bộ dây máy thở cao tần thì trừ đi

34.000 đồng chi phí bộ dây máy thở

và 5.360 đồng bộ làm ẩm oxy).

68 1.0067 Đặt nội khí quản 2 nòng Đặt nội khí quản

Chưa bao gồm ống nội khí quản 2

nòng. Trường hợp sử dụng ống nội

khí quản 2 nòng thì trừ 19.500 đồng

chi phí ông nội khí quản thông thường.

69 1.0070

Đặt ống nội khí quản có cửa 

hút trên bóng chèn (Hi-low 

EVAC)

Đặt nội khí quản

Chưa bao gồm ống Hi_low EVAC.

Trường hợp sử dụng ống Hi_low

EVAC thì trừ 19.500 đồng chi phí

ông nội khí quản thông thường.

70 7.0200
Thay băng trên người bệnh 

đái tháo đường

Thay băng vết thương

hoặc mổ chiều dài ≤

15cm

Chưa bao gồm gạc hydrocolloid; gạc

xốp, miếng xốp (foam); gạc, gạc lưới

có tẩm kháng sinh hoặc chất sát

khuẩn. 

71 7.0201
Thay băng trên người bệnh 

đái tháo đường

Thay băng vết mổ chiều

dài trên 15cm đến 30 cm

Chưa bao gồm gạc hydrocolloid; gạc

xốp, miếng xốp (foam); gạc, gạc lưới

có tẩm kháng sinh hoặc chất sát

khuẩn. 

72 7.0202
Thay băng trên người bệnh 

đái tháo đường

Thay băng vết thương

hoặc mổ chiều dài từ trên

30 cm đến 50 cm

Chưa bao gồm gạc hydrocolloid; gạc

xốp, miếng xốp (foam); gạc, gạc lưới

có tẩm kháng sinh hoặc chất sát

khuẩn. 

73 7.0203
Thay băng trên người bệnh 

đái tháo đường

Thay băng vết thương

hoặc mổ chiều dài từ trên

15 cm đến 30 cm nhiễm

trùng

Chưa bao gồm gạc hydrocolloid; gạc

xốp, miếng xốp (foam); gạc, gạc lưới

có tẩm kháng sinh hoặc chất sát

khuẩn. 

74 7.0204
Thay băng trên người bệnh 

đái tháo đường

Thay băng vết thương

hoặc mổ chiều dài từ 30

cm đến 50 cm nhiễm

trùng

Chưa bao gồm gạc hydrocolloid; gạc

xốp, miếng xốp (foam); gạc, gạc lưới

có tẩm kháng sinh hoặc chất sát

khuẩn. 

75 7.0205
Thay băng trên người bệnh 

đái tháo đường

Thay băng vết thương

hoặc mổ chiều dài >

50cm nhiễm trùng

Chưa bao gồm gạc hydrocolloid; gạc

xốp, miếng xốp (foam); gạc, gạc lưới

có tẩm kháng sinh hoặc chất sát

khuẩn. 

76 10140

Phẫu thuật thay bộ phát kích 

thích điện cực thần kinh, đặt 

dưới da

Cấy hoặc đặt máy tạo

nhịp hoặc cấy máy tạo

nhịp phá rung 

Chưa bao gồm bộ phát kích thích điện

cực thần kinh và các phụ kiện kèm

theo

77 10141

Phẫu thuật đặt dưới da bộ 

phát kích thích điện cực thần 

kinh

Cấy hoặc đặt máy tạo

nhịp hoặc cấy máy tạo

nhịp phá rung 

Chưa bao gồm bộ phát kích thích điện

cực thần kinh và các phụ kiện kèm

theo

78 10142
Phẫu thuật đặt bộ phát kích 

thích điện cực tủy sống

Cấy hoặc đặt máy tạo

nhịp hoặc cấy máy tạo

nhịp phá rung 

Chưa bao gồm bộ phát kích thích tủy

sống và các phụ kiện kèm theo
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STT

Mã 

theo 

TT50 

(*)

Tên theo Thông tư 

50/2014/TT-BYT

Tên danh mục tại Phụ 

lục 3 Thông tư này
Ghi chú 

79 10143
Phẫu thuật lấy bỏ bộ phát 

kích thích điện cực thần kinh

Cấy hoặc đặt máy tạo

nhịp hoặc cấy máy tạo

nhịp phá rung 

Chưa bao gồm bộ phát kích thích điện

cực thần kinh và các phụ kiện kèm

theo

80 10126
Phẫu thuật đặt điện cực sâu 

điều trị bệnh Parkinson

Phẫu thuật vi phẫu u não

đường giữa

Chưa bao gồm hệ thống điện cực kích

thích não sâu và các phụ kiện kèm

theo

81 18.0521

Chụp và nong cầu nối mạch 

chi (trên, dưới) số hóa xóa 

nền

Chụp mạch máu số hóa

xóa nền (DSA)

Chưa bao gồm bóng nong, bộ bơm áp

lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu

nút mạch, các vi ống thông, vi dây

dẫn, các vòng xoắn kim loại, Dụng cụ

đóng lòng mạch (angioseal;

perclose...), Dụng cụ lấy dị vật (multi-

snare) trong tim mạch, bộ dụng cụ lấy

huyết khối.

82 2.0027
Kỹ thuật đặt van một chiều 

nội phế quản

Nội soi phế quản dưới

gây mê lấy dị vật phế

quản

Chưa bao gồm van dẫn lưu nhân tạo

các loại, các cỡ

(*) Mã số theo Thông tư 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014 của Bộ Y tế quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ

thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật. 
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BỘ Y TẾ Phụ lục V

Đơn vị: đồng

STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ

Giá bao gồm chi 

phí trực tiếp và 

tiền lương theo 

mức lương cơ sở 

1,49 triệu đồng

Giá bao gồm chi 

phí trực tiếp và 

tiền lương theo 

mức lương cơ sở 

1,8 triệu đồng

Ghi chú

A B 3 4 5 6

1 37.8D05.0398
Phẫu thuật đặt Catheter ổ

bụng để lọc màng bụng 
6.614.000 6.815.000

2 37.8D05.0399
Phẫu thuật tạo thông động

tĩnh mạch AVF
1.830.000 1.926.000

Chưa bao gồm mạch

máu nhân tạo, động

mạch chủ nhân tạo.

3 37.8D05.0400

Phẫu thuật thăm dò ngoài

màng tim hoặc thăm dò lồng

ngực

2.409.000 2.522.000

4 37.8D05.0407 Phẫu thuật u máu các vị trí 2.139.000 2.247.000

5 37.8D05.0410
Phẫu thuật dẫn lưu màng

phổi
1.527.000 1.589.000

6 37.8D05.0459 Phẫu thuật cắt ruột thừa 2.023.000 2.116.000

7 37.8D05.0462
Phẫu thuật nội soi cố định

trực tràng 
3.222.000 3.393.000

Chưa bao gồm tấm

nâng trực tràng, dao

siêu âm.

8 37.8D05.0464
Phẫu thuật dẫn lưu trong

(nối tắt) hoặc dẫn lưu ngoài
2.114.000 2.206.000

Chưa bao gồm kẹp

khóa mạch máu, miếng

cầm máu, máy cắt nối

tự động và ghim khâu

máy cắt nối.

9 37.8D05.0491

Phẫu thuật thăm dò ổ bụng

hoặc mở thông dạ dày hoặc

mở thông hổng tràng hoặc

làm hậu môn nhân tạo 

2.107.000 2.169.000

Chưa bao gồm máy cắt

nối tự động và ghim

khâu máy cắt nối.

10 37.8D05.0492

Phẫu thuật thoát vị bẹn hoặc

thoát vị đùi hoặc thoát vị

thành bụng

2.563.000 2.655.000

Chưa bao gồm tấm

màng nâng, khóa kẹp

mạch máu, vật liệu cầm

máu.

11 37.8D05.0493
Phẫu thuật dẫn lưu áp xe

trong ổ bụng 
2.123.000 2.236.000

12 37.8D05.0494

Phẫu thuật cắt trĩ hoặc điều

trị nứt kẽ hậu môn hoặc điều

trị áp xe rò hậu môn 

2.022.000 2.115.000

Chưa bao gồm máy cắt

nối tự động và ghim

khâu máy cắt nối, khóa

kẹp mạch máu, vật liệu

cầm máu.

13 37.8D06.0590
Bóc nhân ung thư nguyên

bào nuôi di căn âm đạo
2.031.000 2.154.000

14 37.8D06.0592
Cắt âm hộ + vét hạch bẹn

hai bên
2.956.000 3.113.000

GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỰC HIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP VÔ CẢM GÂY TÊ CHƯA BAO GỒM THUỐC VÀ 

OXY SỬ DỤNG TRONG DỊCH VỤ

(Ban hành kèm theo Thông tư số  22 /TT-BYT ngày  17 /11/2023
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STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ

Giá bao gồm chi 

phí trực tiếp và 

tiền lương theo 

mức lương cơ sở 

1,49 triệu đồng

Giá bao gồm chi 

phí trực tiếp và 

tiền lương theo 

mức lương cơ sở 

1,8 triệu đồng

Ghi chú

15 37.8D06.0593 Cắt bỏ âm hộ đơn thuần 2.039.000 2.116.000

16 37.8D06.0595

Cắt cổ tử cung trên bệnh

nhân đã mổ cắt tử cung bán

phần

3.336.000 3.493.000

17 37.8D06.0597 Cắt u thành âm đạo 1.496.000 1.577.000

18 37.8D06.0598

Cắt u tiểu khung thuộc tử

cung, buồng trứng to, dính,

cắm sâu trong tiểu khung

5.229.000 5.486.000

19 37.8D06.0610
Đặt mảnh ghép tổng hợp

điều trị sa tạng vùng chậu
4.919.000 5.076.000

20 37.8D06.0616
Đóng rò trực tràng - âm đạo

hoặc rò tiết niệu - sinh dục
3.204.000 3.362.000

21 37.8D06.0621
Huỷ thai: cắt thai nhi trong

ngôi ngang
1.780.000 1.857.000

22 37.8D06.0624 Khâu rách cùng đồ âm đạo 1.348.000 1.429.000

23 37.8D06.0625 Khâu tử cung do nạo thủng 2.203.000 2.303.000

24 37.8D06.0627
Khoét chóp hoặc cắt cụt cổ

tử cung
2.032.000 2.132.000

25 37.8D06.0628

Làm lại vết mổ thành bụng

(bục, tụ máu, nhiễm

khuẩn...) sau phẫu thuật sản

phụ khoa

1.883.000 1.964.000

26 37.8D06.0631
Lấy dụng cụ tử cung, triệt

sản nữ qua đường rạch nhỏ
2.124.000 2.245.000

27 37.8D06.0632
Lấy khối máu tụ âm đạo,

tầng sinh môn
1.706.000 1.798.000

28 37.8D06.0633

Mở bụng bóc nhân ung thư

nguyên bào nuôi bảo tồn tử

cung

2.635.000 2.748.000

29 37.8D06.0636
Nội soi buồng tử cung can

thiệp
3.586.000 3.686.000

30 37.8D06.0637
Nội soi buồng tử cung chẩn

đoán
2.215.000 2.290.000

31 37.8D06.0649
Phẫu thuật bảo tồn tử cung

do vỡ tử cung
3.346.000 3.480.000

32 37.8D06.0650

Phẫu thuật bóc khối lạc nội

mạc tử cung ở tầng sinh

môn, thành bụng

2.135.000 2.235.000

33 37.8D06.0651 Phẫu thuật cắt âm vật phì đại 1.904.000 2.003.000

34 37.8D06.0652

Phẫu thuật cắt lọc vết mổ,

khâu lại tử cung sau mổ lấy

thai

3.313.000 3.409.000
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STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ

Giá bao gồm chi 

phí trực tiếp và 

tiền lương theo 

mức lương cơ sở 

1,49 triệu đồng

Giá bao gồm chi 

phí trực tiếp và 

tiền lương theo 

mức lương cơ sở 

1,8 triệu đồng

Ghi chú

35 37.8D06.0653
Phẫu thuật cắt một phần

tuyến vú, cắt u vú lành tính
2.322.000 2.422.000

36 37.8D06.0654

Phẫu thuật cắt polip buồng

tử cung (đường bụng, đường

âm đạo) 

2.886.000 3.048.000

37 37.8D06.0655
Phẫu thuật cắt polip cổ tử

cung
1.366.000 1.428.000

38 37.8D06.0656
Phẫu thuật cắt tinh hoàn lạc

chỗ
1.988.000 2.088.000

39 37.8D06.0657
Phẫu thuật cắt tử cung

đường âm đạo 
2.965.000 3.122.000

40 37.8D06.0661

Phẫu thuật cắt ung thư-

buồng trứng + tử cung hoàn

toàn + 2 phần phụ + mạc nối

lớn

5.248.000 5.505.000

41 37.8D06.0662
Phẫu thuật cắt vách ngăn âm

đạo, mở thông âm đạo
1.940.000 2.039.000

42 37.8D06.0663
Phẫu thuật chấn thương tầng

sinh môn
3.025.000 3.183.000

43 37.8D06.0666 Phẫu thuật Crossen 3.239.000 3.396.000

44 37.8D06.0667
Phẫu thuật điều trị són tiểu

(TOT, TVT)
4.388.000 4.545.000

Chưa bao gồm tấm

màng nâng hoặc lưới

các loại, các cỡ.

45 37.8D06.0668
Phẫu thuật khối viêm dính

tiểu khung
2.510.000 2.609.000

46 37.8D06.0669

Phẫu thuật làm lại tầng sinh

môn và cơ vòng do rách

phức tạp 

2.266.000 2.366.000

47 37.8D06.0670

Phẫu thuật lấy thai có kèm

các kỹ thuật cầm máu (thắt

động mạch tử cung, mũi

khâu B- lynch…)

2.844.000 2.978.000

48 37.8D06.0671 Phẫu thuật lấy thai lần đầu 1.501.000 1.600.000

49 37.8D06.0672
Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2

trở lên
2.200.000 2.357.000

50 37.8D06.0673

Phẫu thuật lấy thai trên

người bệnh có bệnh truyền

nhiễm (viêm gan nặng, HIV-

AIDS, H5N1)

4.681.000 4.895.000

51 37.8D06.0674

Phẫu thuật lấy thai trên

người bệnh có sẹo mổ bụng

cũ phức tạp 

2.826.000 2.960.000

52 37.8D06.0675

Phẫu thuật lấy thai trên

người bệnh mắc bệnh toàn

thân hoặc bệnh lý sản khoa

3.147.000 3.305.000
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STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ

Giá bao gồm chi 

phí trực tiếp và 

tiền lương theo 

mức lương cơ sở 

1,49 triệu đồng

Giá bao gồm chi 

phí trực tiếp và 

tiền lương theo 

mức lương cơ sở 

1,8 triệu đồng

Ghi chú

53 37.8D06.0676
Phẫu thuật lấy thai và cắt tử

cung trong rau cài răng lược
6.518.000 6.776.000

54 37.8D06.0677
Phẫu thuật Lefort hoặc

Labhart 
2.222.000 2.322.000

55 37.8D06.0678 Phẫu thuật Manchester 3.072.000 3.230.000

56 37.8D06.0679
Phẫu thuật mở bụng bóc u

xơ tử cung
2.599.000 2.699.000

57 37.8D06.0681
Phẫu thuật mở bụng cắt tử

cung
3.105.000 3.262.000

58 37.8D06.0682

Phẫu thuật mở bụng cắt tử

cung hoàn toàn và vét hạch

chậu

3.910.000 4.067.000

59 37.8D06.0683

Phẫu thuật mở bụng cắt u

buồng trứng hoặc cắt phần

phụ

4.208.000 4.465.000

60 37.8D06.0684

Phẫu thuật mở bụng tạo

hình vòi trứng, nối lại vòi

trứng

3.434.000 3.533.000

61 37.8D06.0685
Phẫu thuật mở bụng thăm

dò, xử trí bệnh lý phụ khoa 
2.770.000 2.928.000

62 37.8D06.0686

Phẫu thuật mở bụng xử trí

viêm phúc mạc tiểu khung,

viêm phần phụ, ứ mủ vòi

trứng

2.892.000 2.992.000

63 37.8D06.0688

Phẫu thuật nội soi buồng tử

cung cắt nhân xơ; polip;

tách dính; cắt vách ngăn; lấy

dị vật

4.724.000 4.881.000

64 37.8D06.0703
Phẫu thuật Second Look

trong ung thư buồng trứng
4.681.000 4.938.000

65 37.8D06.0704
Phẫu thuật tạo hình âm đạo

(nội soi kết hợp đường dưới)
4.657.000 4.791.000

66 37.8D06.0705
Phẫu thuật tạo hình âm đạo

do dị dạng (đường dưới)
3.244.000 3.486.000

67 37.8D06.0706
Phẫu thuật tạo hình tử cung

(Strassman, Jones)
3.339.000 3.566.000

68 37.8D06.0707

Phẫu thuật thắt động mạch

hạ vị trong cấp cứu sản phụ

khoa

4.188.000 4.430.000

69 37.8D06.0708

Phẫu thuật thắt động mạch

tử cung trong cấp cứu sản

phụ khoa

2.535.000 2.635.000
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STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ

Giá bao gồm chi 

phí trực tiếp và 

tiền lương theo 

mức lương cơ sở 

1,49 triệu đồng

Giá bao gồm chi 

phí trực tiếp và 

tiền lương theo 

mức lương cơ sở 

1,8 triệu đồng

Ghi chú

70 37.8D06.0709

Phẫu thuật treo bàng quang

và trực tràng sau mổ sa sinh

dục

2.751.000 2.844.000

71 37.8D06.0710 Phẫu thuật treo tử cung 2.725.000 2.883.000

72 37.8D06.0711
Phẫu thuật Wertheim (cắt tử

cung tận gốc + vét hạch) 
3.477.000 3.577.000

73 37.8D08.0915 Nạo vét hạch cổ chọn lọc 2.588.000 2.705.000
Chưa bao gồm dao siêu

âm.

74 37.8D08.0955
Phẫu thuật mở cạnh cổ dẫn

lưu áp xe
1.401.000 1.463.000

Đã bao gồm chi phí

mũi khoan

75 37.8D08.0956 Phẫu thuật mở cạnh mũi 3.296.000 3.419.000

76 37.8D08.0957 Phẫu thuật nang rò giáp lưỡi 2.589.000 2.706.000

77 37.8D08.0960
Phẫu thuật nội soi cầm máu

mũi 1 bên, 2 bên
1.803.000 1.887.000

78 37.8D08.0971

Phẫu thuật nội soi đặt ống

thông khí màng nhĩ 1 bên, 2

bên

2.638.000 2.762.000
Chưa bao gồm mũi

Hummer và tay cắt.

79 37.8D08.0997 Vá nhĩ đơn thuần 2.866.000 2.989.000
Đã bao gồm chi phí

mũi khoan

80 37.8D09.1079
Phẫu thuật lấy dị vật vùng

hàm mặt
1.898.000 2.042.000

81 37.8D09.1089
Phẫu thuật tháo nẹp vít sau

kết hợp xương hai bên
2.170.000 2.350.000

82 37.8D09.1090
Phẫu thuật tháo nẹp vít sau

kết hợp xương lồi cầu
2.168.000 2.349.000

83 37.8D09.1091
Phẫu thuật tháo nẹp vít sau

kết hợp xương một bên
2.028.000 2.172.000

84 37.8D10.1112

Cắt lọc mô hoại tử vết

thương mạn tính bằng dao

thủy lực (chưa tính vật tư

dao)

2.518.000 2.676.000

85 37.8D10.1113
Cắt sẹo ghép da mảnh trung

bình
2.510.000 2.655.000

86 37.8D10.1114 Cắt sẹo khâu kín 1.995.000 2.139.000

87 37.8D10.1119

Ghép da đồng loại dưới

10% diện tích cơ thể (chưa

gồm mảnh da ghép)

1.042.000 1.140.000

88 37.8D10.1135
Kỹ thuật giãn da (expander)

điều trị sẹo
2.562.000 2.760.000

89 37.8D10.1138

Kỹ thuật tiêm huyết tương

giàu tiểu cầu điều trị vết

thương mạn tính (chưa tính

huyết tương)

2.792.000 2.989.000
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STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ

Giá bao gồm chi 

phí trực tiếp và 

tiền lương theo 

mức lương cơ sở 

1,49 triệu đồng

Giá bao gồm chi 

phí trực tiếp và 

tiền lương theo 

mức lương cơ sở 

1,8 triệu đồng

Ghi chú

90 37.8D10.1143

Phẫu thuật khoan đục

xương, lấy bỏ xương chết

trong điều trị bỏng sâu

2.417.000 2.575.000

91 37.8D10.1144
Phẫu thuật loại bỏ hoại tử ổ

loét vết thương mạn tính
1.697.000 1.842.000

92 37.8D11.1187
Đặt buồng tiêm truyền dưới

da
898.000 946.000

Chưa bao gồm buồng

tiêm truyền.

93 37.8D05.0416 Phẫu thuật cắt thận 3.108.000 3.279.000

94 37.8D05.0421

Phẫu thuật lấy sỏi thận hoặc

sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng

quang 

3.076.000 3.248.000

95 37.8D05.0424 Phẫu thuật cắt bàng quang 3.725.000 3.937.000

96 37.8D05.0425 Phẫu thuật cắt u bàng quang 4.028.000 4.286.000

97 37.8D05.0426
Phẫu thuật nội soi cắt u

bàng quang 
3.256.000 3.426.000

98 37.8D05.0428
Phẫu thuật nội soi cắt cổ

bàng quang 
3.256.000 3.426.000

99 37.8D05.0429
Phẫu thuật đóng dò bàng

quang 
3.383.000 3.555.000

100 37.8D05.0432
Phẫu thuật bóc u xơ tiền liệt

tuyến 
3.646.000 3.859.000

101 37.8D05.0434

Phẫu thuật điều trị các bệnh

lý hoặc chấn thương niệu

đạo khác

3.206.000 3.378.000

102 37.8D05.0435

Phẫu thuật hạ tinh hoàn ẩn,

tinh hoàn lạc chỗ hoặc cắt

bỏ tinh hoàn 

1.866.000 1.928.000

103 37.8D05.0436
Phẫu thuật nội soi đặt Sonde

JJ 
1.306.000 1.368.000 Chưa bao gồm sonde JJ.

104 37.8D05.0437
Phẫu thuật tạo hình dương

vật 
3.238.000 3.408.000

105 37.8D05.0534 Phẫu thuật cắt cụt chi 2.922.000 3.014.000

106 37.8D05.0548
Phẫu thuật đặt lại khớp găm

kim cố định 
3.238.000 3.362.000 Chưa bao gồm kim.

107 37.8D05.0549 Phẫu thuật làm cứng khớp 2.909.000 3.038.000

Chưa bao gồm đinh,

nẹp vít, khung cố định

ngoài.

108 37.8D05.0550
Phẫu thuật điều trị xơ cứng

gân cơ hoặc xơ cứng khớp 
2.831.000 2.960.000

Chưa bao gồm đinh,

nẹp, vít, gân nhân tạo,

gân sinh học, khung cố

định ngoài, xương nhân

tạo hoặc sản phẩm sinh

học thay thế xương.
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STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ

Giá bao gồm chi 

phí trực tiếp và 

tiền lương theo 

mức lương cơ sở 

1,49 triệu đồng

Giá bao gồm chi 

phí trực tiếp và 

tiền lương theo 

mức lương cơ sở 

1,8 triệu đồng

Ghi chú

109 37.8D05.0551
Phẫu thuật gỡ dính khớp

hoặc làm sạch khớp
2.137.000 2.229.000

110 37.8D05.0553 Phẫu thuật ghép xương 3.887.000 4.059.000

Chưa bao gồm khung

cố định ngoài, nẹp, ốc,

vít, lồng, xương nhân

tạo hoặc sản phẩm sinh

học thay thế xương.

111 37.8D05.0558 Phẫu thuật lấy bỏ u xương 2.999.000 3.123.000

Chưa bao gồm phương

tiện cố định, phương

tiên kết hợp, xương

nhân tạo, xương bảo

quản, sản phẩm sinh

học thay thế, xi măng

sinh học hoặc hóa học.

112 37.8D05.0559
Phẫu thuật nối gân hoặc kéo

dài gân (tính 1 gân )
2.265.000 2.389.000

Chưa bao gồm gân

nhân tạo.

113 37.8D05.0568

Phẫu thuật tạo hình thân đốt

sống bằng phương pháp

bơm xi măng 

4.264.000 4.477.000

Chưa bao gồm kim

chọc, xi măng sinh học

hoặc hóa học, hệ thống

bơm xi măng, bộ bơm

xi măng có bóng hoặc

không bóng.

114 37.8D05.0571

Phẫu thuật cắt lọc nạo viêm

phần mềm hoặc sửa mỏm

cụt ngón tay, chân hoặc cắt

cụt ngón tay, chân (tính 1

ngón)

2.155.000 2.278.000

115 37.8D05.0572
Phẫu thuật nối dây thần kinh

(tính 1 dây)
2.275.000 2.433.000

116 37.8D05.0574
Phẫu thuật vá da lớn diện

tích ≥10 cm2
3.494.000 3.665.000

117 37.8D05.0575
Phẫu thuật vá da nhỏ diện

tích < 10 cm2
2.329.000 2.422.000

118 37.8D05.0576
Phẫu thuật vết thương phần

mềm hoặc rách da đầu 
1.980.000 2.042.000

119 37.8D05.0577
Phẫu thuật vết thương phần

mềm phức tạp
3.716.000 3.930.000

120 37.8D05.0579
Phẫu thuật vi phẫu nối mạch

chi 
5.294.000 5.679.000

Chưa bao gồm mạch

nhân tạo.


